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DANH SÁCH 

HỘ GIA ĐÌNH VÀ CÁ NHÂN ĐƯỢC TẶNG GIẤY KHEN 

(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-UBND ngày         tháng  6  năm 2024  

của Chủ tịch UBND thành phố Vũng Tàu) 
_______________________________________________________________________________  

 

 

I. Hộ gia đình:  
 

TT Hộ gia 

đình 
Họ tên Địa chỉ 

1  Ông Hồ Mạnh Hùng 
Địa chỉ số 08 Lý Tự Trọng, Phường 1, thành 

phố Vũng Tàu 

2  Ông Trần Văn Minh 
Địa chỉ số 129/4 Võ Thị Sáu, Phường 2, 

thành phố Vũng Tàu 

3  Ông Trần Đình Tự 
Địa chỉ số 116 Trương Công Định, Phường 

3, thành phố Vũng Tàu 

4  Ông Huỳnh Văn Bá 
Địa chỉ số 21 Yên Bái, Phường 4, thành phố 

Vũng Tàu 

5  Bà Nguyễn Ngọc Sương 
Địa chỉ số 294/37 Trần Phú, Phường 5, thành 

phố Vũng Tàu 

6  Ông Lê Văn Thức 
Địa chỉ số 37A Ngô Đức Kế, Phường 7, thành 

phố Vũng Tàu 

7  Ông Phạm Thanh Hùng 
Địa chỉ số 44/19 Lê Phụng Hiểu, Phường 8, 

thành phố Vũng Tàu 

8  Ông Nguyễn Văn Công 
Địa chỉ số 2/7 Nguyễn Thị Định, Phường 9, 

thành phố Vũng Tàu 

9  Ông Nguyễn Trung Hân 
Địa chỉ số 98/6 Hàn Thuyên, Phường 10, 

thành phố Vũng Tàu 

10  Bà Phạm Thị Thoa 
Địa chỉ số C-33H Khu Khang Linh, Phường 

11, thành phố Vũng Tàu 

11  Bà Trần Thị Tuyết 
Địa chỉ số 1348/13 đường 30/4, Phường 12, 

thành phố Vũng Tàu 

12  Bà Cao Thị Phượng 
Địa chỉ số 65 Đống Đa, phường Thắng Nhất, 

thành  phố Vũng Tàu 

13  Bà Tô Thị Thu Thủy 
Địa chỉ số 65/18 Nguyễn Bảo, phường Thắng 

Nhì, thành  phố Vũng Tàu 

14  Ông Nguyễn Thanh Du 
Địa chỉ số 9 Lê Hồng Phong, phường Thắng 

Tam, thành  phố Vũng Tàu 

15  Ông Đặng Xuân Sơn 
Địa chỉ số 11 Lê Trọng Tuấn, phường 

Nguyễn An Ninh, thành phố Vũng Tàu 

16  Bà Bùi Thị Lòng 
Địa chỉ số 12 Lưu chí Hiếu, phường Rạch 

Dừa, thành phố Vũng Tàu 

17  Ông Lê Minh Đức 
Tổ 3, Thôn 4, xã Long Sơn, thành phố Vũng 

Tàu 
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II. Cá nhân: 

TT Bà Họ và tên Chức vụ - Đơn vị 

1  Bà Thái Thị Hồng Minh 
Phó Chủ tịch UBND Phường 1, thành phố 

Vũng Tàu 

2  Bà Hồ Việt lệ Chi 
Công chức Văn hóa - Xã hội, UBND Phường 

1, thành phố Vũng Tàu 

3  Ông Bùi Trọng Nghĩa 
Phó Chủ tịch UBND Phường 2, thành phố 

Vũng Tàu 

4  Bà Phạm Thị Thu Thảo 
Công chức Văn hóa - Xã hội, UBND Phường 

2, thành phố Vũng Tàu 

5  Bà Lê Thị Thủy 
Công chức Văn hóa - Xã hội, UBND Phường 

3, thành phố Vũng Tàu 

6  Bà Lê Thị Kim Oanh 
Trưởng Khu phố 1, Phường 3, thành phố 

Vũng Tàu 

7  Bà Nguyễn Thị Di Lăng 
Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Phường 4, 

thành phố Vũng Tàu 

8  Bà Nguyễn Thị Hạnh Công chức Văn hóa - Xã hội, UBND Phường 

4, thành phố Vũng Tàu 

9  Bà Trần Thị Thanh Tuyền 
Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Phường 5, 

thành phố Vũng Tàu 

10  Bà Nguyễn Thị Thu 
Công chức Văn hóa - Xã hội, UBND Phường 

5, thành phố Vũng Tàu 

11  Bà Lương Thị Mỹ 
Phó Chủ tịch UBND Phường 7, thành phố 

Vũng Tàu 

12  Bà Nguyễn Thị Hoài Thương 
Công chức Văn hóa - Xã hội, UBND Phường 

7, thành phố Vũng Tàu 

13  Bà Nguyễn Thị Thanh Tươi 
Phó Chủ tịch UBND Phường 8, thành phố 

Vũng Tàu 

14  Bà Huỳnh Thị Ngọc Tuyết 
Công chức Văn hóa - Xã hội, UBND Phường 

8, thành phố Vũng Tàu 

15  Bà Nguyễn Thị Tình 
Công chức Văn hóa - Xã hội, UBND Phường 

9, thành phố Vũng Tàu 

16  Bà Văn Thị Nga 
Bí thư chi bộ - Trưởng Khu phố 3, Phường 9, 

thành phố Vũng Tàu 

17  Bà Lê Thị Hiền 
Phó Chủ tịch UBND Phường 10, thành phố 

Vũng Tàu 

18  Bà Phạm Thị Bình 
Công chức Văn hóa - Xã hội, UBND Phường 

10, thành phố Vũng Tàu 

19  Bà Trần Thị Thu Hương 
Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Phường 11, 

thành phố Vũng Tàu 

20  Bà Lê Thị Nhung 
Công chức Văn hóa - Xã hội, UBND Phường 

11, thành phố Vũng Tàu 
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TT Bà Họ và tên Chức vụ - Đơn vị 

21  Bà Võ Thị Thu Hồng 
Phó Chủ tịch UBND Phường 12, thành phố 

Vũng Tàu 

22  Ông Nguyễn Xuân Triều 
Công chức Văn hóa - Xã hội, UBND Phường 

12, thành phố Vũng Tàu 

23  Bà Nguyễn Thị Tuyết Mai 
Phó Chủ tịch UBND phường Thắng Nhì, 

thành phố Vũng Tàu 

24  Bà Đào Thị Thủy 
Công chức Văn hóa - Xã hội, UBND phường 

Thắng Nhì, thành phố Vũng Tàu 

25  Ông Bùi Duy Chất 
Phó Chủ tịch UBND phường Thắng Tam, 

thành phố Vũng Tàu 

26  Bà Phan Thị Hoa 
Công chức Văn hóa - Xã hội, UBND Phường 

Thắng Tam, thành phố Vũng Tàu 

27  Ông Nguyễn Phước Thiện 
Công chức Văn hóa - Xã hội, UBND phường 

Nguyễn An Ninh, thành phố Vũng Tàu 

28  Bà Lê Thị Kim Ngân 
Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam phường 

Rạch Dừa, thành phố Vũng Tàu 

29  Bà Hồng Tố Quyên 
Công chức Văn hóa - Xã hội, UBND phường 

Rạch Dừa, thành phố Vũng Tàu 

30  Ông Nguyễn Tiến Hoàng 
Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam phường 

Thắng Nhất, thành phố Vũng Tàu 

31  Ông Nguyễn Thế Vinh 
Công chức Văn hóa - Xã hội, UBND xã Long 

Sơn, thành phố Vũng Tàu 

32  Ông Huỳnh Văn Quân 
Công chức Văn hóa - Xã hội, UBND xã Long 

Sơn, thành phố Vũng Tàu 

 

Tiền thưởng kèm theo: 

 

- 17 Hộ gia đình    x      810.000 đ   =    13.770.000 đồng 

- 32 Cá nhân          x      540.000 đ    =   17.280.000 đồng 

 

                                           Tổng cộng:  31.050.000 đồng 

                  (Ba mươi mốt triệu không trăm năm mươi ngàn đồng)./. 
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